
BẢNG SO SÁNH RÚT GỌN

BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0 và BẢO HIỂM BỔ SUNG – SỐNG CHẤT

BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0 là thế hệ sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe mới mang đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe trọn vẹn với hạn mức chi trả vượt trội cùng
những quyền lợi, ưu đãi đặc biệt cho Khách hàng, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho mọi gia đình Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Nội dung dưới đây liệt kê thông tin so sánh rút gọn giữa BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0 và BẢO HIỂM BỔ SUNG – SỐNG CHẤT

TĂNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 
STBH (đồng)

ĐẤTNƯỚCĐẤTNƯỚC
200 triệu100 triệu300 triệu120 triệuQuyền lợi điều trị nội trú

10 triệu5 triệu12 triệu5 triệuQuyền lợi điều trị ngoại trú

TĂNG HẠN MỨC VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ/ĐỢT ĐIỀU TRỊ 

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ/ 
ĐỢT ĐIỀU TRỊ (đồng) TRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚCTRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚC

Theo thực tế200 triệu100 triệu40 triệu20 triệuTheo thực tế
300 triệu150 triệu75 triệu30 triệuKhông phẫu thuật

600 triệu300 triệu150 triệu60 triệuCó phẫu thuật

TĂNG HẠN MỨC PHỤ cho mỗi ngày hoặc đợt điều trị

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ/ 
ĐỢT ĐIỀU TRỊ (đồng) TRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚCTRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚC

10 triệu5 triệu2 triệu1,25 triệu700 nghìn15 triệu5 triệu3 triệu1,5 triệu750 nghìnPhòng và giường/ngày

3 triệu1,5 triệu1 triệu500 nghìn250 nghìn7,5 triệu2,5 triệu1,5 triệu750 nghìn300 nghìnPhòng và giường cho người thân/ngày

2 triệu600 nghìn400 nghìn200 nghìn100 nghìn2,5 triệu800 nghìn500 nghìn250 nghìn100 nghìnChăm sóc y tế tại nhà sau xuất viện/ngày

Theo thực tế10 triệu4 triệu2,5 triệu1,4 triệuTheo thực tếChi phí Khoa chăm sóc đặc biệt/ngày

Theo thực tế50 triệu25 triệu10 triệu5 triệuTheo thực tếChi phí nội trú khác/Đợt điều trị

MỞ RỘNG BẢO VỆ CHO CÁC ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 
ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT (đồng)

TRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚCTRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚC
Theo thực tế

Theo thực tế

Ung thư

Không có
Nhồi máu cơ tim

Đột quỵ

Theo thực tế10 triệu4 triệu2,5 triệu1,4 triệuCấy ghép nội tạng/năm cho NĐBH

Theo thực tế50 triệu25 triệu10 triệu5 triệuTheo thực tế100 triệu50 triệu30 triệu12 triệuLọc thận/năm

TĂNG STBH CHO QUYỀN LỢI CHĂM SÓC THAI SẢN KHI SINH THƯỜNG

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 
STBH (đồng)

TRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚCTRĂNGSAOMÂYĐẤTNƯỚC
60 triệu30triệu20 triệu15 triệu10 triệu

120 triệu50triệu35 triệu25 triệu15 triệu
Sinh thường

120 triệu50triệu35 triệu25 triệu15 triệuSinh mổ

MỞ RỘNG QUYỀN LỢI SAN SẺ YÊU THƯƠNG

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 
 Cho bản thân NĐBH, vợ/chồng & con của NĐBH
 Giới hạn tối đa 3 người con của NĐBH

 Cho bản thân NĐBH, vợ/chồng, con & anh/chị/em của NĐBH
 Không giới hạn tối đa 3 người con của NĐBH

Quy định tham gia

được bổ sung khi kết hôn, có conđược bổ sung bất cứ khi nàoCho phép bổ sung thành viên

TĂNG TUỔI BẢO VỆ TỐI ĐA

BHBS – SỐNG CHẤT BH – SỐNG CHẤT 2.0 TUỔI BẢO VỆ TỐI ĐA
Đến 75 tuổiĐến 85 tuổiQuyền lợi điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa

Các nội dung trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi sản phẩm và các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm 
được đăng tải tại website sunlife.com.vn.

ƯU ĐÃI TẠI AIH

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG CAO CẤP 

Đây là chương trình hợp tác với đối tác Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH); áp dụng khi
tham gia quyền lợi điều trị nội trú - Kế hoạch Mây, Sao, Trăng

THÊM ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0



BẢNG SO SÁNH RÚT GỌN

BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0 và BẢO HIỂM BỔ SUNG – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0 là thế hệ sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe mới mang đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe trọn vẹn với hạn mức chi trả vượt trội cùng
những quyền lợi, ưu đãi đặc biệt cho Khách hàng, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho mọi gia đình Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Nội dung dưới đây liệt kê thông tin so sánh rút gọn giữa BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0 và BẢO HIỂM BỔ SUNG – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

ƯU ĐÃI TẠI AIH

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG CAO CẤP 

Đây là chương trình hợp tác với đối tác Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH); áp dụng khi
tham gia quyền lợi điều trị nội trú - Kế hoạch Mây, Sao, Trăng

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 
STBH (đồng)

VIP PLUSVIPĐẤT (VIP PLUS)NƯỚC (VIP)

15 triệu10 triệu
25 triệu15 triệu

Sinh thường

25 triệu15 triệuSinh Mổ

THÊM QUYỀN LỢI SAN SẺ YÊU THƯƠNG

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 

Không có
CHUYỂN GIAO hạn mức chưa sử dụng giữa các thành viên gia đình, tổng hạn mức 
đến 21 tỷ đồng

Quyền lợi San Sẻ Yêu Thương

THÊM ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO BẢO HIỂM – SỐNG CHẤT 2.0

MỞ RỘNG PHẠM VI ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO VỆ

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 TUỔI BẢO VỆ TỐI ĐA
Đến 70 tuổiĐến 85 tuổiQuyền lợi điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa

Các nội dung trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi sản phẩm và các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm 
được đăng tải tại website sunlife.com.vn.

TĂNG TUỔI BẢO VỆ TỐI ĐA

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 PHẠM VI  ĐỊA LÝ
Thai sảnNha khoaNgoại trúNội trúThai sảnNha khoaNgoại trúNội trúKẾ HOẠCH/QUYỀN LỢI

Không cóViệt NamKhông cóViệt Nam (Nước)Tương đương CƠ BẢN

Không cóViệt NamViệt NamKhông cóViệt Nam (Nước)Việt Nam (Đất)Tương đương NÂNG CAO

Việt NamKhông cóViệt NamViệt NamViệt Nam (Nước)(*)Không cóViệt Nam (Đất)Châu Á (Mây)Tương đương VIP

Châu ÁChâu ÁChâu ÁChâu ÁViệt Nam (Đất)(*)Châu Á (Mây)Châu Á (Mây)Toàn cầu (Sao)Tương đương VIP PLUS

MỞ RỘNG STBH 

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 STBH

Thai sảnNha khoaNgoại trúNội trúThai sảnNha khoaNgoại trúNội trúKẾ HOẠCH/QUYỀN LỢI

Không có100 triệuKhông có120 triệuTương đương CƠ BẢN

Không có5 triệu200 triệuKhông có5 triệu300 triệuTương đương NÂNG CAO

15 triệuKhông có10 triệu500 triệu15 triệu(*)Không có12 triệu500 triệuTương đương VIP

25 triệu10 triệu20 triệu1 tỷ25 triệu(*)10 triệu20 triệu1 tỷTương đương VIP PLUS

Lưu ý:
(*) Quyền lợi Chăm sóc thai sản được gói cứng trong Quyền lợi điều trị nội trú sản phẩm BHBS  -Bảo vệ sức khỏe toàn diện, do đó, khi chuyển đổi sang BH – Sống Chất 2.0, 
chỉ chuyển đổi quyền lợi chăm sóc thai sản cho NĐBH là Nữ.

TĂNG HẠN MỨC VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ/ĐỢT ĐIỀU TRỊ 

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 
VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ/ 
ĐỢT ĐIỀU TRỊ (đồng) VIP PLUSVIPNÂNG CAOCƠ BẢNSAO

(VIP PLUS)
MÂY
(VIP)

ĐẤT
(NÂNG CAO)

NƯỚC 
(CƠ BẢN)

200 triệu100 triệu40 triệu20 triệu
300 triệu150 triệu75 triệu30 triệuKhông phẫu thuật

600 triệu300 triệu150 triệu60 triệuCó phẫu thuật

TĂNG HẠN MỨC PHỤ cho mỗi ngày hoặc đợt điều trị

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 
VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ/ 
ĐỢT ĐIỀU TRỊ (đồng) VIP PLUSVIPNÂNG CAOCƠ BẢNSAO

(VIP PLUS)
MÂY
(VIP)

ĐẤT
(NÂNG CAO)

NƯỚC 
(CƠ BẢN)

3 triệu2 triệu1 triệu500 nghìn5 triệu3 triệu1,5 triệu750 nghìnPhòng và giường/ngày

1,5 triệu1 triệu500 nghìn250 nghìn2,5 triệu1,5 triệu750 nghìn300 nghìnPhòng và giường cho người thân/ngày

600 nghìn400 nghìn200 nghìn100 nghìn800 nghìn500 nghìn250 nghìn100 nghìnChăm sóc y tế tại nhà sau xuất viện/ngày

6 triệu4 triệu2 triệu1 triệuTheo thực tếChi phí Khoa chăm sóc đặc biệt/ngày

50 triệu25 triệu10 triệu5 triệuTheo thực tếChi phí nội trú khác/Đợt điều trị

TĂNG STBH CHO QUYỀN LỢI CHĂM SÓC THAI SẢN KHI SINH THƯỜNG

THÊM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT

BHBS – BẢO VỆ SỨC KHỎE TOÀN DIỆNBH – SỐNG CHẤT 2.0 

Chỉ được thay đổi Kế hoạch bảo hiểm (Cơ bản/Nâng 
cao/VIP/VIP Plus)

Trọn quyền linh hoạt:
 Thêm/hủy các quyền lợi (ngoại trú/nha khoa/thai sản)
 Tăng/Giảm các kế hoạch bảo hiểm (Nước/Đất/Mây/Sao/Trăng)

Quyền linh hoạt


